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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUỐC TẾ 

 

Số:           /TB-TQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng  7 năm 2026 
 

THÔNG BÁO 
Danh sách sinh viên tạm dừng cấp Học bổng đầu vào Học kỳ II, năm học 2024 - 

2025 và Danh sách sinh viên tạm dừng/ngừng cấp Học bổng đầu vào  

từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2024 - 2025 

  

Căn cứ Quy định về chính sách học bổng và khen thưởng bậc đại học tại Trường 

Quốc tế ban hành theo Quyết định 792/QĐ-TQT ngày 09/8/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Quốc tế; 

Căn cứ các quyết định cấp Học bổng đầu vào (duy trì Học bổng dài hạn) và căn cứ 

các quyết định tạm dừng cấp học bổng và ngừng cấp học bổng (vĩnh viễn) từ năm học 

2022 - 2023 đến hết Học kỳ I, năm học 2024 - 2025, 

Trường Quốc tế thông báo các danh sách sinh viên tạm dừng, ngừng cấp học bổng 

và theo dõi việc tạm dừng cấp học bổng, chi tiết như sau: 

1. Danh sách sinh viên tạm dừng cấp Học bổng đầu vào trong Học kỳ II, năm 

học 2024  2025, gồm 34 sinh viên có tên trong Phụ lục 01 kèm theo. 

2. Danh sách sinh viên ngừng cấp Học bổng đầu vào, gồm 19 sinh viên có tên 

trong Phụ lục 02 kèm theo. 

3. Danh sách theo dõi sinh viên tạm dừng cấp Học bổng đầu vào, gồm 23 sinh 

viên đã tạm dừng cấp học bổng một (01) học kỳ hoặc tạm dừng cấp học bổng hai (02) 

học kỳ không liên tiếp. 

Danh sách cụ thể tại Phụ lục 03 kèm theo. 
 

Sinh viên có tên tại các Danh sách trên cần lưu ý: 

1. Toàn bộ sinh viên kiểm tra lại thông tin tại danh sách, gồm: thông tin cá nhân; 

trạng thái học tập; kỳ bị tạm dừng/ngừng cấp Học bổng; tổng số kỳ; lý do; …, phản hồi 

lại cho Phòng Đào tạo nếu thông tin chưa chính xác. Sau thời hạn phản hồi nếu sinh viên 

không có ý kiến khác, Nhà trường sẽ ra quyết định tạm dừng cấp Học bổng đầu vào 

trong Học kỳ II, năm học 2024 - 2025 và quyết định ngừng cấp Học bổng đầu vào (vĩnh 

viễn) từ Học kỳ I, năm học 2025 - 2026 đối với sinh viên có tên trong các danh sách tại 

Phụ lục 01 và Phụ lục 02. 

2. Sinh viên có tên tại Danh sách Phụ lục 03 cần phấn đấu học tập, rèn luyện, thực 

hiện tốt nghĩa vụ tại Trường trong các học kỳ tiếp theo (từ Học kỳ I, năm học 2025 - 

2026) để đáp ứng các điều kiện, tiêu chí duy trì Học bổng đầu vào theo quy định (Điều 



2 

 

 

6, Điều 7 và Điều 9 của Quy định về chính sách học bổng và khen thưởng ban hành theo 

Quyết định 792/QĐ-TQT ngày 09/8/2022 của Trường Quốc tế). 
 

Sinh viên cần phản hồi hoặc có thắc mắc cần giải đáp thêm có thể liên hệ  như sau: 

- Trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Bộ phận CTSV (cô Hoài Nam); Địa chỉ: Phòng 

103, số 1 Phan Tây Nhạc, Từ Liêm, Hà Nội. 

- Gửi emai qua địa chỉ: studentsinfor@vnuis.edu.vn;  

   Tiêu đề email: “Danh sách SV tạm dừng/ngừng cấp Học bổng đầu vào”;  

Cấu trúc nội dung trong email: “Họ và tên SV; mã số SV; lớp học; ngành học; nội 

dung chi tiết vấn đề thắc mắc/cần giải đáp”. 

Thời hạn cuối cùng tiếp nhận phản hồi, thắc mắc: 26/7/2026. 

Thông tin chi tiết khác sinh viên xem tại Quy định về chính sách học bổng và khen 

thưởng tại Trường Quốc tế đã ban hành theo Quyết định 792/QĐ-TQT của Trường Quốc 

tế (gửi kèm theo Thông báo này). 

Trường Quốc tế thông báo để sinh viên được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Sinh viên (để t/h); 

- Lưu: VT, ĐT, HN. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

(đã ký) 

 

Trần Đức Quỳnh 

 

mailto:studentsinfor@vnuis.edu.vn


STT Họ và tên sinh viên
Mã số sinh 

viên
Ngày sinh Ngành học Loại Học bổng Mức Học bổng Trạng thái học tập

1 Vũ Hoài An 21070863 05/06/2003 Ngôn ngữ Anh Học bổng Chu Văn An Miễn 100% học phí Đang học

2 Phạm Nam Anh 21070025 15/12/2003 Kinh doanh quốc tế Học bổng Tài năng (tuyển thẳng) Miễn giảm 50% học phí Đã tốt nghiệp

3 Phan Nhật Minh 21070038 14/09/2003 Kinh doanh quốc tế Học bổng Tài năng (tuyển thẳng) Miễn 100% học phí Đã tốt nghiệp

4 Nguyễn Quốc Thịnh 21070047 15/03/2003 Kinh doanh quốc tế Học bổng Tài năng (tuyển thẳng) Miễn giảm 50% học phí Đã tốt nghiệp

5 Hoàng Vũ Triển 21070061 24/08/2003 Ngôn ngữ Anh Học bổng Tài năng (tuyển thẳng) Miễn giảm 50% học phí Đang học

6 Hoàng Phương Anh 22070391 19/10/2004 Kinh doanh quốc tế Học bổng Nguyễn Văn Đạo 10.000.000 đ/ học kỳ Đang học

7 Nguyễn Thị Vân 22070438 18/09/2004 Hệ thống thông tin quản lí Học bổng Hiệu trưởng Trường Quốc tế 7.500.000 đ/ học kỳ Đang học

8 Trần Xuân Hải 22070478 05/03/2004 Kinh doanh quốc tế Học bổng Tài năng Miễn 100% học phí Đang học

9 Trần Nguyên Quân 22070450 11/03/2004 Kinh doanh quốc tế Học bổng Tài năng Miễn giảm 50% học phí Đang học

10 Trần Công Minh 23070268 20/01/2005 Ngôn ngữ Anh Học bổng Tài năng Miễn 100% học phí Đang học

11 Fimba Filbert 23071302 04/12/2005 Kinh doanh quốc tế Học bổng Việt Nam Miễn 100% học phí Đang học

12 Trương Thị Phương Anh 20070809 08/07/2002 Tin học và Kỹ thuật máy tính A. Yersin Miễn giảm 75% học phí Đã tốt nghiệp

13 Phạm Thanh Trường 20070012 24/08/2002 Tin học và Kỹ thuật máy tính Học bổng Tài năng (tuyển thẳng) Miễn 100% học phí Đã tốt nghiệp

14 Trần Đỗ Bảo Khánh 22070806 12/04/2004 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán Học bổng Tài năng Miễn 100% học phí Đang học

15 Phạm Tuấn Minh 22070935 09/11/2000 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán Học bổng Tài năng Miễn giảm 50% học phí Buộc thôi học

16 Lương Trí Đức 23071051 24/09/2005 Phân tích dữ liệu kinh doanh Học bổng Tài năng Miễn 100% học phí Bảo lưu

17 Phạm Văn Tài 22070088 16/03/2004 Công nghệ thông tin ứng dụng Học bổng Hiệu trưởng Trường Quốc tế 7.500.000 đ/ học kỳ Đang học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG QUỐC TẾ

Phụ lục 01: DANH SÁCH SINH VIÊN TẠM DỪNG CẤP HỌC BỔNG DÀI HẠN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Thông báo số            ngày         tháng        năm 2026)
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STT Họ và tên sinh viên
Mã số sinh 

viên
Ngày sinh Ngành học Loại Học bổng Mức Học bổng Trạng thái học tập

18 Lại Xuân Toàn 22070068 29/12/2003 Công nghệ thông tin ứng dụng Học bổng Tài năng Miễn giảm 50% học phí Đang học

19 Trương Tiến Thịnh 22070201 20/04/2004 Công nghệ Tài chính và kinh doanh số Học bổng Tài năng Miễn giảm 50% học phí Bảo lưu

20 Vũ Quang Hưng 23070413 24/08/2005 Công nghệ thông tin ứng dụng Học bổng Tài năng Miễn 100% học phí Đang học

21 Vũ Bá Quốc Hưng 23070355 20/12/2005 Công nghệ thông tin ứng dụng Học bổng Tài năng Miễn giảm 50% học phí Đang học

22 Nguyễn Minh Phương 21073141 17/09/2003 Kế toán và Tài chính Thủ khoa đầu vào XS Miễn 100% học phí Đang học

23 Đinh Bảo Anh 21073201 09/03/2003 Kế toán và Tài chính A. Yersin Miễn giảm 75% học phí Đang học

24 Nguyễn Phương Uyên 21073270 02/12/2003 Quản lý Tạ Quang Bửu 10.000.000 đ/ học kỳ

Buộc thôi học theo 

QĐ số 2511/QĐ-TQT 

ngày 19/12/2025

25 Nguyễn Việt Nhật 21073502 04/04/2003 Quản lý X. Covalevxkaya 7.500.000 đ/ học kỳ Đang học

26 Nguyễn Hoàng Anh 23073027 02/12/2005 Quản lý Học bổng Tài năng Miễn giảm 50% học phí Đang học

27 Lê Quang Hưng 24070084 04/10/2006 Tin học và Kỹ thuật máy tính Học bổng Tài năng Miễn 100% học phí Đang học

28 Nguyễn Trọng Khánh Toàn 24070499 27/04/2006 Công nghệ tài chính và kinh doanh số Học bổng Tài năng Miễn 100% học phí Đang học

29 Trần Thùy Linh 24071030 01/07/2006 Kinh doanh quốc tế Học bổng Tài năng Miễn 100% học phí Đang học

30 Lê Nguyễn Minh Châu 24070771 10/04/2006 Phân tích dữ liệu kinh doanh Học bổng Tài năng Miễn giảm 50% học phí Đang học

31 Trương Việt Hoàng 24071043 16/01/2006 Tin học và Kỹ thuật máy tính Học bổng Tài năng Miễn giảm 50% học phí Đang học

32 Nguyễn Đăng Khôi 24070436 20/09/2006 Công nghệ thông tin ứng dụng Học bổng Tài năng Miễn giảm 50% học phí Đang học

33 Đặng Nguyên Vũ 24071471 15/11/2006 Kinh doanh quốc tế Học bổng Tài năng Miễn giảm 50% học phí Đang học

34 Lê Nguyễn Gia Hưng 24070141 15/06/2006 Tự động hóa và Tin học Học bổng Tài năng Miễn giảm 50% học phí Đang học

Danh sách gồm 34 sinh viên.
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HK I_22-23 HK II_22-23 HK I_23-24 HK II_23-24 HK I_24-25 HK II_24-25

1 19071005 Trần Nam Phong 1 1 0 0 0 0 2 Có 02 kỳ liên tiếp HK I_23-24 NGỪNG VĨNH VIỄN Đang học

2 21070043 Nguyễn Anh Quân 1 1 0 0 0 0 2 Có 02 kỳ liên tiếp HK I_23-24 NGỪNG VĨNH VIỄN Đang học

3 21070061 Hoàng Vũ Triển 0 1 1 0 0 0 2 Có 02 kỳ liên tiếp HK II_23-24 NGỪNG VĨNH VIỄN Đang học

4 21070084 Vũ Đức Hưng 1 1 0 0 0 0 2 Có 02 kỳ liên tiếp HK I_23-24 NGỪNG VĨNH VIỄN Đang học

5 21070088 Vũ Đức Việt 1 1 0 0 0 0 2 Có 02 kỳ liên tiếp HK I_23-24 NGỪNG VĨNH VIỄN Đang học

6 21070411 Trịnh Phong Thái 1 1 0 0 0 0 2 Có 02 kỳ liên tiếp HK I_23-24 NGỪNG VĨNH VIỄN Đang học

7 21073032 Nguyễn Diệu Linh 1 1 0 0 0 0 2 Có 02 kỳ liên tiếp HK I_23-24 NGỪNG VĨNH VIỄN Đang học

8 21073201 Đinh Bảo Anh 0 0 0 1 1 0 2 Có 02 kỳ liên tiếp HK II_24-25 NGỪNG VĨNH VIỄN Đang học

9 21073211 Trần Hoàng Anh 1 0 1 1 0 0 3 Có Có

03 kỳ không 

liên tiếp HK I_24-25 NGỪNG VĨNH VIỄN Đang học

10 21073254 Trần Kiều My 0 0 1 1 0 0 2 Có 02 kỳ liên tiếp HK I_24-25 NGỪNG VĨNH VIỄN Đang học

11 22070068 Lại Xuân Toàn 0 1 1 0 0 0 2 Có 02 kỳ liên tiếp HK II_23-24 NGỪNG VĨNH VIỄN Đang học

12 22070201 Trương Tiến Thịnh 0 1 1 0 0 0 2 Có 02 kỳ liên tiếp HK II_23-24 NGỪNG VĨNH VIỄN Đang học

13 22070391 Hoàng Phương Anh 0 1 0 0 1 1 3 Có Có

03 kỳ không 

liên tiếp HK I_25-26 NGỪNG VĨNH VIỄN Đang học

14 22070806 Trần Đỗ Bảo Khánh 0 1 0 1 0 1 3 Có

03 kỳ không 

liên tiếp HK I_25-26 NGỪNG VĨNH VIỄN Đang học

15 23070268 Trần Công Minh 0 0 0 0 1 1 2 Có 02 kỳ liên tiếp HK I_25-26 NGỪNG VĨNH VIỄN Đang học

16 23070355 Vũ Bá Quốc Hưng 0 0 0 1 1 0 2 Có 02 kỳ liên tiếp HK II_24-25 NGỪNG VĨNH VIỄN Đang học

17 23071051 Lương Trí Đức 0 0 0 0 1 1 2 Có 02 kỳ liên tiếp HK I_25-26 NGỪNG VĨNH VIỄN Bảo lưu

18 23071302 Fimba Filbert 0 0 0 1 1 0 2 Có 02 kỳ liên tiếp HK II_24-25 NGỪNG VĨNH VIỄN Đang học

19 23073027 Nguyễn Hoàng Anh 0 0 0 1 1 0 2 Có 02 kỳ liên tiếp HK II_24-25 NGỪNG VĨNH VIỄN Đang học

Danh sách gồm 19 sinh viên.

3 kỳ không 

liên tiếp
Lý do Ngừng từ kỳ Kết luận

Trạng thái học 

tập

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG QUỐC TẾ

Phụ lục 02: DANH SÁCH SINH VIÊN NGỪNG CẤP HỌC BỔNG ĐẦU VÀO

(Kèm theo Thông báo số            ngày         tháng        năm 2026)

Stt. MSSV Họ tên

Kỳ tạm dừng cấp Học bổng Tổng số 

kỳ tạm 

dừng

2 kỳ liên 

tiếp
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HK I_22-

23

HK 

II_22-23

HK I_23-

24

HK 

II_23-24

HK I_24-

25

HK 

II_24-25

1 22070710 Vũ Thị Thúy Nga 0 1 0 1 0 0 2 THEO DÕI Đang học

2 22070219 Trần Ngọc Minh 0 1 0 0 0 0 1 THEO DÕI Đang học

3 22070550 Đào Thị Linh Chi 0 1 0 0 1 0 2 THEO DÕI Đang học

4 22071083 Nguyễn Anh Tuấn 0 1 0 1 0 0 2 THEO DÕI Đang học

5 23070399 Lê Trí Đức 0 0 0 1 0 0 1 THEO DÕI Đang học

6 20070762 Đặng Thùy Ngân 0 0 0 0 1 0 1 THEO DÕI Đang học

7 21070625 Tạ Phúc Thành 0 0 0 0 1 0 1 THEO DÕI Đang học

8 23070105 Trần Thế Bách 0 0 0 0 1 0 1 THEO DÕI Đang học

9 21070863 Vũ Hoài An 0 0 0 0 0 1 1 THEO DÕI Đang học

10 22070438 Nguyễn Thị Vân 0 0 0 0 0 1 1 THEO DÕI Đang học

11 22070478 Trần Xuân Hải 0 0 0 0 0 1 1 THEO DÕI Đang học

12 22070450 Trần Nguyên Quân 0 0 0 0 0 1 1 THEO DÕI Đang học

13 22070088 Phạm Văn Tài 0 0 0 0 0 1 1 THEO DÕI Đang học

14 23070413 Vũ Quang Hưng 0 0 0 0 0 1 1 THEO DÕI Đang học

15 21073141 Nguyễn Minh Phương 0 0 0 0 0 1 1 THEO DÕI Đang học

16 24070084 Lê Quang Hưng 0 0 0 0 0 1 1 THEO DÕI Đang học

17 24070499 Nguyễn Trọng Khánh Toàn 0 0 0 0 0 1 1 THEO DÕI Đang học

18 24071030 Trần Thùy Linh 0 0 0 0 0 1 1 THEO DÕI Đang học

19 24070771 Lê Nguyễn Minh Châu 0 0 0 0 0 1 1 THEO DÕI Đang học

20 24071043 Trương Việt Hoàng 0 0 0 0 0 1 1 THEO DÕI Đang học

21 24070436 Nguyễn Đăng Khôi 0 0 0 0 0 1 1 THEO DÕI Đang học

22 24071471 Đặng Nguyên Vũ 0 0 0 0 0 1 1 THEO DÕI Đang học

23 24070141 Lê Nguyễn Gia Hưng 0 0 0 0 0 1 1 THEO DÕI Đang học

Danh sách gồm 23 sinh viên.

Kết luận
Trạng thái 

học tập

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG QUỐC TẾ

Phụ lục 03: DANH SÁCH SINH VIÊN THEO DÕI CẤP HỌC BỔNG ĐẦU VÀO

(Kèm theo Thông báo số            ngày         tháng        năm 2026)

Stt. MSSV Họ tên

Kỳ tạm dừng cấp Học bổng Tổng số 

kỳ tạm 

dừng
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